	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3343/QĐ-UBND
	Quảng Nam, ngày 19 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TU NGÀY 05/4/2012 CỦA TỈNH ỦY TẠI HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 (KHÓA XX) VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ, HIỆU QUẢ NHẰM ĐƯA QUẢNG NAM CƠ BẢN THÀNH TỈNH CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀO NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/4/2012 của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 9 (Khóa XX) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả nhằm đưa Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 273/TTr-SKHĐT ngày 13/6/2012, Công văn số 418/SKHĐT-VP ngày 25/9/2012
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/4/2012 của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 9 (Khóa XX) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả nhằm đưa Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đối với các lĩnh vực chính như sau:
Đơn vị tính: Tỷ đồng.

	TT
	Danh mục các lĩnh vực đầu tư
	Nhu cầu vốn đầu tư dự kiến

	
	
	Giai đoạn 2012 - 2015
	Giai đoạn 2016 - 2020

	
	Tổng số
	12.797
	20.042

	1
	Giao thông
	4.288
	9.156

	2
	Thủy lợi - Nông nghiệp
	1.273
	4.165

	3
	Giáo dục và Đào tạo
	450
	1.450

	4
	Văn hóa
	420
	755

	5
	Y tế
	190
	560

	6
	Điện
	400
	100

	7
	Khoa học và Công nghệ
	52
	35

	8
	Các dự án trong Khu kinh tế mở Chu Lai
	1.956
	1.990

	9
	Các dự án ODA
	3.768
	1.831


(Chi tiết các dự án/ công trình trọng điểm tại phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan rà soát hiện trạng kết cấu hạ tầng trong từng lĩnh vực, nhu cầu đầu tư mới trong từng giai đoạn, theo thứ tự ưu tiên nhằm tạo sự đột phá và theo dõi khả năng cân đối, lồng ghép các nguồn vốn theo thẩm quyền, các giải pháp cụ thể để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoặc làm việc, đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương nhằm thực hiện đảm bảo mục tiêu, phương hướng theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/4/2012 của Tỉnh ủy.
- Làm việc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp; lồng ghép các nguồn vốn theo thẩm quyền phân cấp để triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục tiêu, tiến độ, không dàn trải; hướng dẫn nội dung, biểu mẫu cho các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo định kỳ.
- Phối hợp cùng các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo Nghị quyết của Tỉnh ủy.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục tiêu, tiến độ yêu cầu; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ của các đơn vị, để kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện trong kế hoạch hằng năm, 5 năm.
2. Các Sở, Ban, ngành chuyên môn thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ phân công trách nhiệm chuyên môn được giao, thẩm quyền được phân cấp theo quy định để triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục tiêu, tiến độ yêu cầu; tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT TU, HĐND , UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT,NC,VX,TH,KTN,KTTH.
(F:\Vu Nguyen\VP UBND\Quyet dinh - UBND\2012\DTXD\QD ban hanh ke hoach thuc hien NQ 08 Tinh uy - ha tang dong bo (TT 273, 418).doc)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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		DANH MỤC DỰ ÁN/ CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ QUAN TRỌNG VÀ NHU CẦU VỖN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 
(Kèm theo Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam)

																ĐVT: Tỷ đồng

		TT		Danh mục dự án/ công trình		Thời gian khởi công - hoàn thành		Năng lực
thiết kế		Tổng mức đầu tư		Thực hiện đến 2011		Dự kiến 2012-2015		Dự kiến 2016-2020		Ghi chú

				TỔNG SỐ						36,626		3,787		12,797		20,042

		I		GIAO THÔNG						16,456		3,012		4,288		9,156

				Vốn NSTW đầu tư trên địa bàn

		1		Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua Quảng Nam)				93km

		2		Đường sắt cao tốc đoạn qua tỉnh Quảng Nam

		3		Đường Trường Sơn Đông				142km

		4		Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E, 14B, 14D

		5		Mở rộng Quốc lộ 1A				85km

		6		Nâng cấp sân bay Chu Lai

		7		Đường Nam Quảng Nam (giai đoạn II)				90km

				Vốn NS nhà nước do địa phương quản lý						16,456		3,012		4,288		9,156

		1		Cầu Cửa Đại và đường dẫn				17km		2,500		120		1,500		880		Vốn TPCP và KTQĐ

		2		Đường ven biển từ Cầu Cửa Đại đến Núi Thành (các tuyến cứu hộ cứu nạn Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành)				39km		2,500		290		550		1,660		Vốn TPCP và KTQĐ

		3		Mở rộng ĐT 603, ĐT 607 (đoạn qua Điện Bàn và TP Hội An)				14,7km		750		132		88		530		Vốn TPCP

		4		Nâng cấp ĐT 609				20km		600				150		450		Vốn NSNN

		5		Nâng cấp ĐT 615				21,6km		357				30		327		Vốn NSNN

		6		Nâng cấp, mở rộng ĐT 611 (đoạn Đông Phú - Nông Sơn), ĐT 611B				25km		330				30		300		Vốn NSNN

		7		Các tuyến cứu hộ cứu nạn theo QĐ 1692QĐ-TTg (10 tuyến)				159,6km		2,100				150		1,950		Vốn hỗ trợ có mục tiêu của NS TW

		8		Các tuyến đường ô tô đến trung tâm xã				300 km		6,054		2,470		1,500		2,084		Vốn TPCP

		9		Nâng cấp mở rộng ĐT 614				24km		315						315		Vốn NSNN

		10		Hệ thống giao thông Khu Kinh tế cửa Khẩu Nam Giang				Tuyến nhánh QL 14D 3,9km, tuyến qua TT 4,5km; hệ thống giao thông tiểu khu II		600						600		NSNN

		11		Đường Đông Bắc Cù Lao Chàm						200				200				Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW

		12		Cầu cảng du lịch Cù lao Chàm				1,5 ha		100				40		60

		13		Cảng du lịch Cửa Đại				3-5ha		50				50				NSNN

		II		THỦY LỢI - NÔNG NGHIỆP						5,568		130		1,273		4,165

		1		Đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên						50				15		35		Vốn hỗ trợ có mục tiêu của NS TW

		2		Chương trình đầu tư, củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam						600				120		480

		3		Chương trình giống (dự án Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai tỉnh Quảng Nam)						128				68		60

		4		Chương trình xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ						270				50		220

		5		Chương trình sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đầu mối các hồ chứa nước						180				80		100

		6		Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/ 8/2006 của Chính phủ						1,650		30		400		1,220

		7		Chương trình xây dựng nông thôn mới cho 110 xã/210 xã toàn tỉnh						880		40		220		620

		8		Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn						460				60		400		Vốn CTMT

		9		Đầu tư các hồ chứa nước Lộc Đại, Đồng Bò, Hố Do						460				20		440		Vốn TPCP và NSNN

		10		Chương trình Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 160/2010/NQ- HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND tỉnh Quảng Nam						890		60		240		590		Vốn NSNN

		11		Khu neo đậu tránh trú bão Cầu Cửa Đại				3,6ha		55		55

		III		GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO						1,900		- 0		450		1,450

		1		Trường Đại học Quảng Nam Giai đoạn II						500				100		400		Vốn hỗ trợ có mục tiêu của NS TW

		2		Các trường Cao đẳng						100				100				Vốn CTMT

		3		Các trường Dạy nghề						700				250		450		Vốn CTMT

		4		Kiên cố hóa trường học				2.000 phòng		600						600		Vốn TPCP

		IV		VĂN HÓA						1,320		145		420		755

		1		Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng						410		100		100		210

		2		Bảo tồn phát huy di tích Mỹ Sơn						282				130		152

		3		Bảo tồn phát huy di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ						198		20		80		98

		4		Trùng tu bảo tồn các di tích						200		20		50		130

		5		Bảo tàng tổng hợp						65		5		60

		6		Trung tâm giao lưu văn hóa nghệ thuật Quốc tế						65						65

		7		Làng văn hóa các dân tộc Quảng Nam						50						50

		8		Truường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật						50						50

		V		Y TẾ						950		200		190		560

		1		Bệnh viện đa khoa Trung ương				600 giường

		2		Các bệnh viện tỉnh, huyện						500		200		100		200		Vốn TPCP và NSNN

		3		Các trạm y tế xã						450				90		360		Vốn NSNN

		VI		ĐIỆN						500				400		100

		1		Điện lưới quốc gia Cù Lao chàm				16 km		500				400		100		Vốn hỗ trợ có mục tiêu của NS TW

		VII		KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ						87		- 0		52		35

		1		Nâng cao năng lực hoạt động và ứng dụng thông tin khoa học và công nghệ, năng lực kiểm định hiệu chuẩn đo lường chất lượng 2012-2015						32				32

		2		Xây dựng sàn giao dịch Khoa học và công nghệ						20				20

		3		Hiện đại hóa cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học và phòng thí nghiệm; đồng bộ trang thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm						35						35

		VIII		DỰ ÁN TRONG KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI						4,246		300		1,956		1,990

		1		Nâng cấp đường ĐT 616 (đoạn Quảng Phú - Kỳ Trung)				10Km		100				50		50

		2		Nâng cấp, mở rộng hệ thống bến cảng số 2				20.000 - 30.000 DWT		240				240				Vốn NSNN

		3		Bến số 3 - Cảng Kỳ Hà				20.000 - 30.000 DWT		340				200		140		Vốn NSNN

		4		Nạo vét Cảng Kỳ Hà, Tam Hiệp						850		300		550				Vốn NSTW

		5		Nạo vét sông Trường Giang				720ha		855				55		800		Vốn TPCP

		6		Nâng cấp, mở rộng trục đường kết nối cảng phi thuế quan, sân bay chu lai, đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất (ĐT 620)				10km		150				150				Vốn NSNN

		7		Đường trục chính qua khu đô thị mới Tam Phú		5,5km		5,5km		300				100		200		Vốn NSNN

		8		Hạ tầng các Khu dân cư Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hiệp II, Chợ Trạm, TĐC phía Tây đường AN Hà - Quảng Phú, Tam Hoàn, Tam Thăng, Tam Anh  Nam, Tam Anh II, …						1,300				500		800		Vốn NSNN

		9		Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, KCN bắc chu lai				3800m3/
ngày đêm		69				69				Vốn NSNN

		10		Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu công nghiệp Tam Hiệp				2500m3/
ngày đêm		42				42				Vốn NSNN

		IX		DỰ ÁN ODA						5,599		- 0		3,768		1,831

		1		Quản lý thiên tai (WB5)						253				100		153		WB

		2		Phát triển các thành phố loại III Hà Tỉnh, Quảng Nam, Đăk Lắc						120				100		20		ADB

		3		Thu gom xử lý chất thải, nước thải và thoát nước TP Tam Kỳ						423				300		123

		4		Mở rộng nhà máy nước Hội An						220				220

		5		Phát triển Quảng Nam giai đoạn II						248				248

		6		Cải thiện môi trường phòng chống biến đổi khí hậu TP Hội An						2,600				1,500		1,100

		7		Cấp nước KCN Điện Nam Điện Ngọc và Tam Hiệp						500				500

		8		Tiểu dự án Hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Phú Ninh giai đoạn 2						500				400		100		WB

		9		Cấp nước sạch và VSMT nông thôn vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam						135				100		35		ADB

		10		Giảm nghèo khu vực Miền Trung Tây nguyên, tỉnh Quảng Nam						600				300		300		WB



Page &P



Khac

		DANH MỤC DỰ ÁN CHỦ YẾU  GIAI ĐOẠN 2012-2020

		TT		Danh mục		Thời gian khởi công - hoàn thành		Năng lực
thiết kế		Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)		Đã Đầu tư		Dự kiến 2012-2015		Dự kiến 2016-2020

				Tổng						106,478

		I		GIAO THÔNG						45,505

				Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi				Đoạn qua Quảng Nam 92 km		30,400

				Đường sắt cao tốc đoạn qua Quảng Nam

				Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14E, 14B, 14D

				Mở rộng quốc lộ 1A

				Nâng cấp sân bay Chu Lai

				Cầu Cửa Đại và đường dẫn				17km		2,700

				Mở rộng ĐT 603, ĐT 607 (đoạn qua Điện Bà và TP Hội An)				14,7 km		750

				Nâng cấp ĐT 609

				Nâng cấp ĐT 615

				Nâng cấp, mở rộng ĐT 617

				Đường Nam Quảng Nam (giai đoạn II)				90 km		1,500

				Các tuyến cứu hộ cứu nạn ven biển (từ Thăng Bình- Tam Kỳ -Núi Thành)				33km		2,500

				Hoàn thành dự án sắp xếp dân cư ven biển						2,800

				Các tuyến đường ô tô đến trung tâm xã (36 tuyến xin bổ sung mới)				300 km		4,000

				Nạo vét luồng cảng Kỳ Hà, Tam Hiệp

				Nạo vét sông trường Giang				720 ha		855

				Nạo vét sông Cổ cò

		II		CÔNG NGHIỆP						24,202

				Nhà máy xi măng Thành Mỹ						1,200

				Các nhà máy thủy điện

				Đăk Mi 4				148 MW		4,150

								42 MW

				Sông Tranh 2				190 MW		4,150

				Đăk Mi 2				98 MW		2,384

				Đăk Mi 3				54 MW		1,177

				Sông Bung 2				100MW		2,372

				Sông Bung 4				156 MW		3,906

				Sông Bung 5				49 MW		1,087

				Sông Bung 6				26MW		674

				Nhà máy SX bột giấy						3,100

		III		NÔNG NGHIỆP						1,571

				Dự án chuyển tiếp về hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Phú Ninh				18000ha		382

				Đê biển Bình Dương, Bình Đào, Bình Hải				Dài 26300m		151

				Củng cố, nâng cấp tuyến đê biển Tam Tiến, Tam Hoà, Tam Giang, Tam Quang				Dài 33000m		294

				Củng cố, nâng cấp tuyến đê biển Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa				Dài 13000m		159

				Xây dựng đê, kè biển Hội An				2 km		60

				Sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống kè sông, kè biển				35km		377

				Dự án nước sạch						148

		IV		GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO						1,020

				Trường Đại học Quảng Nam Giai đoạn II						500

				Trường chuyên THPT						70

				Trường Cao Đẳng nghề						300

				Kiên cố hóa trường học				920 phòng		150

		V		VĂN HÓA						410

				Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng						410

		VI		Y TẾ						1,633

				Bệnh viện đa khoa Trung ương				600 giường		600

				Các trung tâm y tế huyện (Nông sơn, Bắc Trà My, Đông Giang, Phú Ninh)						200

		VII		CHƯƠNG TRÌNH BIỂN ĐÔNG HẢI ĐẢO						833

		VIII		CÁC DỰ ÁN TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU NAM GIANG

		IX		CÁC DỰ ÁN TRONG KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI						31,304

		A		VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC						2,891

		1		Công trình giao thông						2,780		0		0		0

				Nâng cấp đường ĐT 616 (đoạn Quảng Phú - Kỳ Trung)				10Km		100						0

				Nâng cấp, mở rộng hệ thống bến cảng số 2				20.000-30.000 DWT		240						0

				Bến số 3 -cảng kỳ hà				20.000-30.000 DWT		340						0

				Bến cảng và luồng vào bến cảng tam hiệp				20.000-30.000 DWT		500						300

				Nâng cấp, mở rộng trục đường kết nối cảng phi thuế quan, sân bay chu lai, đường cao tốc đà nẵng-dung quất (đt620)				10km		150						0

				Mở rộng đường thanh niên ven biển (đoạn bình nam - tam hải)				23,2km		450						0

				Đường trục chính qua khu đô thị mới tam phú		5,5km		5,5km		1,000						0

		2		Hạ tầng công cộng		300 ha		300 ha		1,100		0		0		0

				Hạ tầng các Khu dân cư Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hiệp II, Chợ Trạm, TĐC phía Tây đường AN Hà - Quảng Phú, Tam Hoàn, Tam Thăng, Tam Anh  Nam, Tam Anh II…

		3		công trình môi trường						111		0		0		0

				Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, KCN bắc chu lai				3800m3/
ngày đêm		69						0

				Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Khu công nghiệp Tam Hiệp				2500m3/
ngày đêm		42						0

		B		VỐN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP						28,414		0		0		0

		1		Xây dựng hệ thống cấp điện						1,295

				Đường dây và trạm giảm áp 220 KVA				2x250MVA		510						170

				Đường dây và trạm biến áp 110 KVA				2x40 MVA		605						165

				Đường dây và trạm biến áp 22 KVA						180						60

		2		Xây dựng hạ tầng các khu du lịch -thương mại						4,625

				Khu du lịch Tam Hải				500 ha		1,250						250

				Khu du lịch Tam Hoà				450ha		1,125						250

				Khu du lịch Tam Tiến				450ha		1,125						250

				Khu du lịch Tam Thanh				250ha		625						125

				Khu du lịch Bãi Rạng				120ha		300						100

				Các siêu thị, Trung tâm thương mại, dịch vụ công nghệ cao				20ha		200						50

		3		Hạ tầng các phân khu công nghiệp						4,500		0		0		2205

				SX & LR ôtô du lịch Trường Hải - KIA (Trong đó: GĐ1: 12,6ha, GĐ2: 37,4ha)				31ha		1,313				219		0

				Sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai Trường Hải				38ha		1,575				383		0

				Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2)				237ha		172						100

				Xây dựng và kinh doạnh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Hiệp và khu hậu cần cảng Tam Hiệp				710ha		1,005						630

				Xây dựng và kinh doạnh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh				1915ha		2,873						1,250

				Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Tam Thăng				300 ha		450						225

				Kính nổi Chu Lai				60ha		1,435				230		0

		4		Hạ tầng các khu đô thị						6,175		0		214.76		0

				Hạ tầng khu đô thị Tam Hiệp				215ha		537						125

				Hạ tầng khu đô thị Tam Phú				2000ha		4,700						500

				Đầu tư và phát triển đô thị Chu Lai				25ha		438				215		0

				Khu nhà ở cho công nhân				435 ha		500						50

		5		Xây dựng công trình giáo dục đào tạo						135		0		0		135

				Trường dạy nghề chất lượng cao				3000 SV		25						25

				Xây dựng Trường Đại học Chu Lai				5000 SV		110						110

		6		Xây dựng công trình giao thông						11,684

				Nâng cấp, mở rộng hệ thống bến cảng số 2				20.000-30.000 DWT		240

				Bến cảng và luồng vào bến cảng Tam Hiệp				20.000-30.000 DWT		275

				Hạ tầng kỹ thuật sân bay Chu Lai				5 tr.tấn HH, 4 tr. hành khách		11,169						2,000
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